
 Số điện thoại Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Trả kết quả
Phương thức nhận 

kết quả

1 H24.180-261012-

150001 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HUẤN 0325395791 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

2 H24.180-261012-

150003 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐẶNG THÙY DƯƠNG 0369910993 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

3 H24.180-261009-

150038 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

TRẦN VĂN DŨNG 0971003888 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng -  

Nguyễn Thế Hưởng

12/10/2026 13/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

4 H24.180-261012-

150004 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN HUẤN 0325395791 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

5 H24.180-261012-

150005 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHAN THỊ HOA 0926296899 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

6 H24.180-261012-

150002 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐINH THỊ THÊM Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

7 H24.180-261012-

150006 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HỒNG SƠN 0939968319 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nhận và Trả kết quả

Tên cá nhân, tổ chức Cơ quan chủ trì giải quyết

UBND xã Phú Thái - Thành Phố Hải Phòng

Mã hồ sơSTT

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TTHC TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN NGÀY 17/10/2026

Tên TTHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



8 H24.180-261012-

150007 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ YÊN 0974121699 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

9 H24.180-261012-

150008 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HUỆ 0329812066 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

10 H24.180-261012-

150009 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ KHOA 0378625175 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

11 H24.180-261012-

150012 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THỊ NGỌC 0346369195 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

12 H24.180-261012-

150011 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ KHOA 0378625175 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

13 H24.180-261012-

150010 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ NGỌC 0346369195 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

14 H24.180-261012-

150013 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ NGỌC 

ANH

0966134285 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

15 H24.180-261012-

150014 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI VĂN BẮC 0987581995 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



16 H24.180-261012-

990001 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Phạm Thị Tỉnh 0325641950 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng -  

Nguyễn Thế Hưởng

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

17 H24.180-261012-

150015 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

BÙI VĂN BẮC 0987581995 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

18 H24.180-261012-

150016 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ LIỄU 0373474705 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

19 H24.180-261012-

150017 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ DINH 0984691912 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng -  

Nguyễn Thế Hưởng

12/10/2026 19/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

20 H24.180-261012-

150019 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NINH THANH BÌNH 0363453288 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng -  

Nguyễn Thế Hưởng

12/10/2026 19/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

21 H24.180-261012-

150018 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN CHIỂN Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

22 H24.180-261012-

150020 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

NHƯỜNG

Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

23 H24.180-261012-

150022 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN THỌ 0345357580 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

24 H24.180-261012-

150021 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ MINH 0333637881 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

25 H24.180-261012-

990002 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Vũ Đình Tùng 0368833635 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng -  

Nguyễn Thế Hưởng

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

26 H24.180-261012-

150023 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

MINH THỊ THU HẰNG 0343433074 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



27 H24.180-261012-

150024 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN 

HƯỞNG

0902295406 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

28 H24.180-261012-

150027 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN ĐỨC 0973951392 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

29 H24.180-261012-

150028 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ DỰ 0966885014 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

30 H24.180-261012-

150026 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ HẢI CƯỜNG 0945148968 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

31 H24.180-261012-

150032 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ HẢI CƯỜNG 0945148968 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

32 H24.180-261012-

150029 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MÂY 0391154679 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

33 H24.180-261012-

150030 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LUÂN 0338751696 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

34 H24.180-261012-

150031 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ PHƯỢNG 

TRANG

0393789603 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

35 H24.180-261012-

150033 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NINH VĂN THÁI 0985071387 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



36 H24.180-261012-

150034 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI QUỐC TIẾN 0985595686 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

37 H24.180-261012-

150035 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ CHÍN 0977982240 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

38 H24.180-261012-

150036 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NINH VĂN THÁI 0985071387 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

39 H24.180-261012-

990003 - Trực tuyến 

1.000656 - Thủ tục đăng ký khai tử Dương Thị Luận 0963089286 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

40 H24.180-261012-

150038 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn NGUYỄN THỊ CHIỆM 0348323955 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 26/10/2026 20/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

41 H24.180-261012-

150039 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN KHOÁT 0974318555 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

42 H24.180-261012-

150040 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN DUY HÙNG 0862417481 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

43 H24.180-261012-

150042 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

CHU THỊ HOA 0968609233 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

44 H24.180-261012-

150043 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

CHU THỊ HOA 0968609233 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



45 H24.180-261012-

990005 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

ĐINH THỊ THÊM 0963092501 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 15/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

46 H24.180-261012-

150041 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ KIM PHƯỢNG 0911102884 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

47 H24.180-261012-

150037 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

NGUYỄN THỊ HẠNH 0986331833 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

48 H24.180-261012-

150044 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MUỘN 0384807751 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

49 H24.180-261012-

150025 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn HOÀNG THỊ THU NGA 0343706089 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 20/10/2026 21/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

50 H24.180-261012-

990007 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Vũ Thị Lan 0396016592 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

51 H24.180-261012-

990006 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Vũ Thị Lan 0396016592 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

52 H24.180-261012-

150045 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HOA 0357254278 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

53 H24.180-261012-

150046 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐÌNH TIỄN 0968354658 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

54 H24.180-261012-

150047 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA VĂN HOÀN 0904576616 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



55 H24.180-261012-

150049 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THÀNH NAM 0972502660 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

56 H24.180-261012-

150050 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THÀNH NAM 0972502660 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

57 H24.180-261012-

150051 - Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

ĐỖ TÙNG LÂM 0973622666 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

58 H24.180-261012-

150048 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

NGUYỄN THỊ MUỘN 0384807751 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

59 H24.180-261012-

150052 - Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

ĐỖ TÙNG LÂM 0973622666 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

60 H24.180-261012-

990008 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Văn Xuyên 0973039153 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

61 H24.180-261012-

150053 - Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

ĐỖ TÙNG LÂM 0973622666 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

62 H24.180-261012-

150054 - Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

ĐỖ TÙNG LÂM 0973622666 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 14/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

63 H24.180-261012-

150055 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

NGUYỄN THỊ HẢI 0398207710 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

64 H24.180-261012-

150056 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LƯU PHƯƠNG ANH 0832227528 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

65 H24.180-261012-

150057 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

HỨA VĂN TÙNG 0965201293 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



66 H24.180-261012-

150058 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THỊ THẢO 0968620168 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

67 H24.180-261012-

150060 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN QUÝ 0328361920 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

68 H24.180-261012-

150062 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

HOÀNG VĂN CHUNG 0335888528 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

69 H24.180-261012-

150061 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN QUÝ 0328361920 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

70 H24.180-261012-

150063 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

QUÁCH ĐẠI CƯỜNG 0969342629 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

71 H24.180-261012-

150059 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn LƯƠNG THỊ LAN ANH 0868040765 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 20/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

72 H24.180-261012-

150064 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHÙ MINH HIẾU 0397793117 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

73 H24.180-261011-

150002 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HOA 0375567123 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

74 H24.180-261012-

150065 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HUYỀN 0904234936 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

12/10/2026 13/10/2026 12/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



75 H24.180-261013-

150001 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ MỲ 0338293608 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 20/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

76 H24.180-261013-

150002 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HỌC 0984923032 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

77 H24.180-261013-

150003 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN HUYÊN Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

78 H24.180-261013-

150004 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI VĂN BẮC 0987581995 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ qua bưu điện

79 H24.180-261013-

150005 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ THÚY 0978429164 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

80 H24.180-261013-

990001 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký khai tử Trịnh Thị Dung 0986380394 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

81 H24.180-261013-

150006 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LIỆU 0363906833 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

82 H24.180-261013-

150007 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn PHAN NGUYỄN 

NGỌC DIỄM ANH

0362453677 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

13/10/2026 21/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

83 H24.180-261013-

150009 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI VĂN KHÁNH 0984826111 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



84 H24.180-261013-

150008 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI VĂN KHÁNH 0984826111 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

85 H24.180-261013-

150011 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ PHIẾN 0338441863 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

86 H24.180-261013-

150012 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LƯƠNG 0857498226 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

87 H24.180-261013-

150013 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn BÙI THỊ THU HÀ 0367595287 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

13/10/2026 21/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

88 H24.180-261013-

150014 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA VĂN PHÚC 0986418916 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

89 H24.180-261013-

150015 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN HẢI 0769201626 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

90 H24.180-261013-

150016 - Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN TUẤN 

LƯƠNG

Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

91 H24.180-261013-

150017 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

CÀ THỊ PHÙNG 0397844783 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

92 H24.180-261013-

150018 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

CÀ THỊ PHÙNG 0397844783 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



93 H24.180-261013-

150019 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ VĂN HẢI 0769201626 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

94 H24.180-261013-

150020 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

CÀ VĂN NGỌC 0365245796 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

95 H24.180-261013-

990003 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Lê Thị Khoa 0378625175 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

96 H24.180-261013-

990002 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Lê Thị Khoa 0378625175 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

97 H24.180-261013-

150022 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MIÊN 0966030110 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

98 H24.180-261013-

150021 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỒNG THỊ DINH 0333455668 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

99 H24.180-261013-

150023 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỒNG THỊ DINH 0333455668 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

100 H24.180-261013-

150010 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN THỊ HÀ GIANG 0982720839 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 20/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

101 H24.180-261013-

150025 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

BÙI VĂN TÚ 0904376134 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



102 H24.180-261013-

150027 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG TIẾN MẠNH 0337762234 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

103 H24.180-261013-

150028 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG TIẾN MẠNH 0337762234 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

104 H24.180-261013-

150029 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ YẾN 0848623789 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

105 H24.180-261013-

150030 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ ÁNH HỒNG 0346334580 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

106 H24.180-261013-

990004 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký khai tử Trần Trường Sơn 0789850795 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

13/10/2026 14/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

107 H24.180-261013-

150031 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

NGUYỄN VĂN TOÀN 0355175826 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

108 H24.180-261013-

150032 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ KIM 

XUYÊN

0985798268 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

109 H24.180-261013-

150034 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN HÒA 0346728007 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

110 H24.180-261013-

150033 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN HÒA 0346728007 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



111 H24.180-261013-

990006 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Bùi Thị Thương 0985795947 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

112 H24.180-261013-

990005 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Bùi Thị Thương 0985795947 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

113 H24.180-261013-

150035 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THẾ BẢO 0334165418 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

114 H24.180-261013-

150037 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐẶNG THỊ NHƯ 

QUỲNH

0986035732 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

115 H24.180-261013-

150036 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐẶNG THỊ NHƯ 

QUỲNH

0986035732 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

13/10/2026 14/10/2026 13/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

116 H24.180-261014-

150001 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ MINH HOÀNG 0967355055 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

117 H24.180-261014-

150002 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ NGỌC TOÁN 0368951916 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

118 H24.180-261014-

990001 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Phan Thị Hoa 0926296899 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

119 H24.180-261013-

990008 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Bùi Văn Lý 0963621516 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 19/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

120 H24.180-261014-

150003 - Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

VŨ ĐÌNH THÔNG 0966830273 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

121 H24.180-261013-

150026 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

BÙI LIỄU CHINH 0584621315 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



122 H24.180-261014-

990002 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Trần Văn Khẩu 0888758361 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

123 H24.180-261014-

990003 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Trần Văn Khẩu 0888758361 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

124 H24.180-261014-

150004 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHAN THỊ MAI 

HƯƠNG

0978901306 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

125 H24.180-261014-

150006 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THANH 0326399826 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

126 H24.180-261014-

150005 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐỖ VĂN TUẤN 0394524978 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 21/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

127 H24.180-261014-

150008 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ KHOA 0378625175 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 21/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

128 H24.180-261014-

150009 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ MAI 

TRANG

0963287095 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

129 H24.180-261014-

150011 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN QUÝ DƯƠNG 0965456380 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

130 H24.180-261014-

150012 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN QUÝ DƯƠNG 0965456380 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

131 H24.180-261014-

150013 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ OANH 0979156166 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



132 H24.180-261014-

150014 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN MẠNH 0399806069 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

133 H24.180-261014-

150016 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN MẠNH 0399806069 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

134 H24.180-261014-

990004 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

VŨ THỊ THU HOÀI 0865395423 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

135 H24.180-261014-

150015 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ THU HOÀI 0865395423 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

136 H24.180-261014-

150017 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC ANH 0978806673 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

137 H24.180-261013-

150024 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ HOA 0963092356 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

138 H24.180-261014-

990005 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Nguyễn Quang Huy 0395746765 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

139 H24.180-261014-

990006 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Nguyễn Quang Huy 0395746765 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

140 H24.180-261014-

990007 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký khai tử Phạm Khắc Phục 0902110818 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

141 H24.180-261014-

990008 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

Nguyễn Thị Thiệm 0793255055 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

14/10/2026 19/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



142 H24.180-261014-

150018 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ OANH 0979156166 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

14/10/2026 21/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

143 H24.180-261014-

990009 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

Nguyễn Văn Huê 0385737976 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

14/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

144 H24.180-261014-

150020 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LƯƠNG THỊ HỒNG 0977420485 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

145 H24.180-261014-

150019 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

LƯƠNG THỊ HỒNG 0977420485 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

146 H24.180-261014-

990010 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Bùi Văn Lý 0963621516 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

14/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

147 H24.180-261014-

150021 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh HOÀNG HỮU 

TRƯỞNG

0987731515 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 21/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

148 H24.180-261013-

150038 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn (Trường hợp cần 

xác minh)

HOÀNG ĐỨC NAM 0368895279 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

14/10/2026 21/10/2026 22/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

149 H24.180-261014-

150022 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn (Trường hợp cần 

xác minh)

PHẠM VĂN TRỌNG 0396085261 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 21/10/2026 22/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

150 H24.180-261014-

150023 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN LUYÊN 0978106433 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

151 H24.180-261014-

150024 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VÕ TIẾN DŨNG 0972337836 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

152 H24.180-261014-

150010 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn (Trường hợp cần 

xác minh)

NGUYỄN THỊ ĐAN 0386826433 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

14/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

153 H24.180-261014-

150025 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ TƯ 0778234258 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 21/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



154 H24.180-261014-

150029 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HIỀN 0904720209 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

155 H24.180-261014-

150027 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ HIÊN 0347327746 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 21/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

156 H24.180-261014-

150026 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ THỊNH Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 21/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

157 H24.180-261014-

150028 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh PHẠM THỊ VƯỢNG 0778234258 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 21/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

158 H24.180-261014-

150030 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ HIỀN 0367555688 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 21/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

159 H24.180-261014-

990011 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Nguyễn Thị Hằng 0389429156 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

14/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

160 H24.180-261014-

150031 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN VƯỢNG Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

161 H24.180-261014-

990012 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Trần Thị Hoa 0963092501 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

14/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

162 H24.180-261014-

150032 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN TRƯỜNG SƠN 0789850795 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

14/10/2026 15/10/2026 14/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

163 H24.180-261014-

150033 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NINH QUỐC PHÚ 0865105564 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

164 H24.180-261014-

990014 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký khai tử Vũ Thị Ngát Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

14/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

165 H24.180-261014-

990015 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Ninh Quốc Phú 0865105564 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



166 H24.180-261014-

990013 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Ninh Quốc Phú 0865105564 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

14/10/2026 15/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

167 H24.180-261014-

150034 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh BÙI THỊ THƯƠNG 0985795947 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

14/10/2026 21/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

168 H24.180-261015-

150001 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

VŨ NGỌC TOÁN 0368951916 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

169 H24.180-261015-

150002 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ HOA 0963092356 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

170 H24.180-261015-

150003 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN KIÊN 0969506586 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

171 H24.180-261015-

150004 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THƠ 0969797808 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

172 H24.180-261015-

150006 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THÚY 0362505168 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

173 H24.180-261015-

150005 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THÚY 0362505168 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



174 H24.180-261015-

150007 - Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ THỊ TÂN BÌNH 0972104329 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

175 H24.180-261015-

150008 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn (Trường hợp cần 

xác minh)

CAO VĂN SƠN 0977789835 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 22/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

176 H24.180-261015-

150010 - Trực tuyến 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

NGUYỄN VĂN CHĂM 0387831115 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

177 H24.180-261015-

150011 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

VŨ ĐÌNH QUYẾT 0969492187 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

178 H24.180-261015-

150012 - Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ DƯƠNG 0968021993 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

179 H24.180-261015-

150013 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

LÊ THỊ DƯƠNG 0968021993 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

180 H24.180-261015-

150009 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ ĐÌNH QUYẾT 0969492187 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

181 H24.180-261015-

990002 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ OANH Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 20/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

182 H24.180-261015-

150014 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn BÙI THỊ THU HÀ 0367595287 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

183 H24.180-261015-

150015 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn (Trường hợp cần 

xác minh)

BÙI THỊ THU HÀ 0367595287 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 22/10/2026 22/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



184 H24.180-261015-

150016 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN DUY MẠNH Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

185 H24.180-261015-

990003 - Trực tuyến 

2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRẦN XUÂN NHO 0971145812 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

186 H24.180-261015-

150017 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ NGA 0859375688 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

187 H24.180-261015-

150018 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÒ VĂN MINH 0972463390 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

188 H24.180-261015-

990005 - Trực tuyến 

2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

Nho Văn Thuận 0906434701 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

189 H24.180-261015-

990004 - Trực tuyến 

2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

Nho Văn Thuận Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

190 H24.180-261015-

150019 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN ĐẠI 0963110872 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

191 H24.180-261015-

150021 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ HẰNG 0973413562 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

192 H24.180-261015-

150020 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ HẰNG 0973413562 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

193 H24.180-261015-

150023 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN HUẦN 0987889785 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



194 H24.180-261015-

150024 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ HIỀN 0868577625 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

195 H24.180-261015-

150022 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ NĂM 0393643750 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

196 H24.180-261015-

150025 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN TÁM 0987289786 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

197 H24.180-261015-

990007 - Trực tuyến 

2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

Trần Thị Ngư Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

15/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

198 H24.180-261015-

990008 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

Phan Ngọc Diệp 0832181103 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 20/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

199 H24.180-261015-

150026 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN LỪNG 0392776696 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

200 H24.180-261015-

150027 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN LỪNG 0392776696 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

201 H24.180-261015-

150029 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN LIÊN Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

202 H24.180-261015-

150028 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

BÙI LAN HƯƠNG 0392200918 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

203 H24.180-261015-

150030 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn BÙI LAN HƯƠNG 0392200918 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



204 H24.180-261015-

150031 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HOA 0357254278 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

205 H24.180-261015-

150032 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn (Trường hợp cần 

xác minh)

BÙI LAN HƯƠNG 0392200918 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 22/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

206 H24.180-261015-

990010 - Trực tuyến 

2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

Mạc Văn Thanh Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

15/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

207 H24.180-261015-

990011 - Trực tuyến 

2.000635 - Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

Mạc Văn Thanh Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

15/10/2026 16/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

208 H24.180-261015-

150033 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

TRẦN NGỌC DŨNG 0865349532 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

209 H24.180-261015-

990009 - Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Đỗ Văn Bình 0912420569 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 20/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

210 H24.180-261015-

990013 - Trực tuyến 

1.004859 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Nguyễn Văn Sinh Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

15/10/2026 20/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

211 H24.180-261015-

990012 - Trực tuyến 

1.004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

TRẦN THỊ HẠ 0902496555 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 20/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

212 H24.180-261015-

150034 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn VŨ ĐÌNH CHUYÊN 0964866256 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

15/10/2026 29/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

213 H24.180-261015-

990014 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

ĐỖ THỊ KIM ANH 0865193883 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 20/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

214 H24.180-261015-

990001 - Trực tuyến 

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân (Trường hợp cần xác minh)

VŨ THỊ LAN ANH 0969946546 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 17/11/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

215 H24.180-261015-

150035 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN GIA BẢO 0972088904 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

15/10/2026 16/10/2026 15/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



216 H24.180-261015-

990015 - Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Đỗ Văn Bình 0912420569 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

217 H24.180-261016-

150002 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ ÁNH 0978653821 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

218 H24.180-261016-

150003 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN DIỆN 0982078487 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

219 H24.180-261016-

990001 - Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

PHẠM THỊ DUNG Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

16/10/2026 21/10/2026 19/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

220 H24.180-261016-

150006 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ LẢ Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

221 H24.180-261016-

150007 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HỨA BÌNH DƯƠNG 0343323848 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

222 H24.180-261015-

990016 - Trực tuyến 

1.004859 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN VĂN 

QUANG

0886666332 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

16/10/2026 21/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

223 H24.180-261016-

150001 - Trực tuyến 

1.005461 - Đăng ký lại khai tử ĐỖ THỊ THU NHÀN 0969167885 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 23/10/2026 20/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

224 H24.180-261016-

150004 - Trực tuyến 

1.005461 - Đăng ký lại khai tử ĐỖ THỊ THU NHÀN 0969167885 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 23/10/2026 20/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

225 H24.180-261016-

150005 - Trực tuyến 

1.005461 - Đăng ký lại khai tử ĐỖ THỊ THU NHÀN 0969167885 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 23/10/2026 20/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

226 H24.180-261015-

150036 - Trực tuyến 

1.004884 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ THỊ LAN 0396016592 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 23/10/2026 19/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

227 H24.180-261016-

150008 - Trực tuyến 

2.001019 - Chứng thực di chúc LÊ THỊ TUYỀN Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

16/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



228 H24.180-261016-

150009 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HẢI 0398207710 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

229 H24.180-261016-

150010 - Trực tuyến 

2.001406 - Chứng thực văn bản phân chia 

di sản mà di sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

VŨ THỊ LẢ 0392608563 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

230 H24.180-261016-

150013 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ VIẾT HẢI 0911342726 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

231 H24.180-261016-

990003 - Trực tuyến 

1.004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

NGÔ THỊ VINH Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

16/10/2026 21/10/2026 19/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

232 H24.180-261016-

150011 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LAN 0963515039 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

233 H24.180-261016-

150012 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

DƯƠNG VĂN HƯNG 0963515032 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

234 H24.180-261016-

150014 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN MẠNH 

HƯNG

0392062810 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Kim Oanh

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

235 H24.180-261016-

150015 - Trực tuyến 

1.004884 - Thủ tục đăng ký lại khai sinh NHO VĂN THUẬN 0906434701 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 23/10/2026 19/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

236 H24.180-261016-

150016 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

VŨ MINH HOÀNG 0967355055 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

237 H24.180-261016-

990004 - Trực tuyến 

1.004859 - Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

TRẦN XUÂN NHO Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

16/10/2026 21/10/2026 19/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



238 H24.180-261016-

150017 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THIỆN 0397421812 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

239 H24.180-261016-

990005 - Trực tuyến 

1.004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

Hứa Thị Ngọc Ánh Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

16/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

240 H24.180-261016-

150018 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO

0963152353 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

241 H24.180-261016-

150019 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

PHẠM TIẾN PHÁT 0368863686 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

242 H24.180-261016-

150020 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ XUYẾN 0332774829 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

243 H24.180-261016-

150021 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ XUYẾN 0332774829 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

244 H24.180-261016-

150022 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

TRỊNH THỊ TÂM 0988944985 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

245 H24.180-261016-

150023 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

VŨ THỊ CÚC 0866025692 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

246 H24.180-261016-

990006 - Trực tuyến 

1.004873 - Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân

Nguyễn Phúc Việt 0902086031 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 21/10/2026 20/10/2026 Nhận KQ trực tiếp



247 H24.180-261016-

150024 - Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản NGUYỄN VĂN DŨNG 0359878455 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 20/10/2026 20/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

248 H24.180-261016-

150025 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ HOÀNG HIỆP 0877355718 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Trần 

Thị Hoa

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

249 H24.180-261016-

150026 - Trực tuyến 

2.000815 - Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THIỆN 0397421812 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

250 H24.180-261016-

150027 - Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

HỨA THỊ CHINH 0399029078 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 19/10/2026 16/10/2026 Nhận KQ trực tiếp

251 H24.180-261016-

150028 - Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh MẠC VĂN THANH 0904265708 Trung tâm phục vụ hành chính 

công UBND xã Phú Thái- 

Thành Phố Hải Phòng - Nguyễn 

Thị Tâm Đan

16/10/2026 23/10/2026 19/10/2026 Nhận KQ trực tiếp


